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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH 

GIÁ, CÔNG NHẬN CẤP XÃ 

ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP 

LUẬT 
 

(Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 

15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

 

I. Nguyên tắc thực hiện 

1. Lấy người dân làm trung tâm trong 

việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, dân 

chủ, khách quan, công bằng, đúng quy 

định pháp luật. 

3. Việc đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận 

động Nhân dân thực hiện chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây 

dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa. 

II. Tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

 

1. Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo 

thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi 

hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn 

- Chỉ tiêu 1: Ban hành đầy đủ, đúng 

quy định pháp luật các văn bản quy phạm 

pháp luật được cơ quan có thẩm quyền 

giao; 

- Chỉ tiêu 2: Ban hành đúng quy định 

pháp luật các văn bản hành chính có nội 

dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi 

ích của tổ chức, cá nhân. 

2. Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

 

- Chỉ tiêu 1: Công khai các thông tin 

kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy 

định pháp luật về tiếp cận thông tin và 

thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

- Chỉ tiêu 2: Cung cấp thông tin theo 

yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ theo 

đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông 

tin; 

- Chỉ tiêu 3: Ban hành và tổ chức thực 

hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật hàng năm theo đúng quy định pháp 

luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Chỉ tiêu 4: Triển khai các hình thức, 

mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục 
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pháp luật hiệu quả tại cơ sở; 

- Chỉ tiêu 5: Tổ chức bồi dưỡng, tập 

huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp 

luật theo đúng quy định pháp luật về phổ 

biến, giáo dục pháp luật; 

- Chỉ tiêu 6: Bảo đảm kinh phí, cơ sở 

vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm 

vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng 

quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

3. Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý 

 

- Chỉ tiêu 1: Các mâu thuẫn, tranh 

chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi 

hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, 

hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về 

hòa giải ở cơ sở; 

- Chỉ tiêu 2: Hỗ trợ kinh phí cho hoạt 

động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định 

pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

- Chỉ tiêu 3: Thông tin, giới thiệu về trợ 

giúp pháp lý theo đúng quy định pháp luật 

về trợ giúp pháp lý. 

4. Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn 

 

- Chỉ tiêu 1: Tổ chức trao đổi, đối thoại 

với Nhân dân theo đúng quy định pháp 

luật về tổ chức chính quyền địa phương; 

- Chỉ tiêu 2: Tổ chức để Nhân dân bàn, 

quyết định trực tiếp các nội dung theo 

đúng quy định pháp luật về thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn; 

- Chỉ tiêu 3: Tổ chức để Nhân dân bàn, 

biểu quyết các nội dung theo đúng quy 

định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn; 

- Chỉ tiêu 4: Tổ chức để Nhân dân tham 

gia ý kiến các nội dung theo đúng quy 

định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn; 

- Chỉ tiêu 5: Tổ chức để Nhân dân trực 

tiếp hoặc thông qua Ban Thanh tra nhân 

dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 

thực hiện giám sát các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở 

xã, phường, thị trấn. 

5. Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, 

giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, 

tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

- Chỉ tiêu 1: Tổ chức tiếp công dân, 

tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, 

khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp 

luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; 

- Chỉ tiêu 2: Tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính theo đúng quy định pháp 

luật về giải quyết thủ tục hành chính; 

- Chỉ tiêu 3: Không có cán bộ, công 

chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Chỉ tiêu 4: Đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh, trật tự” theo đúng quy định 

pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội. 

6. Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật là 100 điểm. 
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III. Điều kiện công nhận xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Xã, phường, thị trấn được công nhận 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

1. Tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 

80 điểm trở lên; 

2. Tổng số điểm của từng tiêu chí đạt 

từ 50% số điểm tối đa trở lên; 

3. Trong năm đánh giá, không có cán 

bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây 

gọi chung là cấp xã) bị xử lý kỷ luật hành 

chính do vi phạm pháp luật trong thi hành 

công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

 

IV. Quy trình đánh giá, công nhận 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển 

khai việc tự chấm điểm các tiêu chí, chỉ 

tiêu và đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo quy trình sau đây: 

- Các công chức chuyên môn cấp xã 

theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tự chấm 

điểm, tổng hợp kết quả; lấy ý kiến và tổng 

hợp kết quả đánh giá hình thức, mô hình 

thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật 

hiệu quả tại cơ sở; chuẩn bị tài liệu đánh 

giá; đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, 

hạn chế trong thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu 

(nếu có); 

- Xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá 

kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản 

tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ 

tiêu; thông tin, số liệu của Báo cáo đánh 

giá và Bản tổng hợp điểm số được tính từ 

ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 

của năm đánh giá, đối với chỉ tiêu 4 của 

tiêu chí 5 thì sử dụng kết quả công nhận 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật 

tự” theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công 

an; 

- Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo 

đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật, Bản tổng hợp điểm số của các tiêu 

chí, chỉ tiêu tại trụ sở làm việc của Ủy ban 

nhân dân cấp xã trong thời hạn ít nhất 05 

(năm) ngày; đăng tải trên Cổng (hoặc 

Trang) thông tin điện tử trong thời hạn ít 

nhất 05 (năm) ngày hoặc thông báo trên 

Đài truyền thanh cấp xã (nếu có) ít nhất 

03 (ba) lần trong thời hạn ít nhất 05 (năm) 

ngày; 

- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, 

khách quan ý kiến của Nhân dân, kiến 

nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân (nếu có) về Báo cáo đánh giá kết 

quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản 

tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu 

và các vấn đề khác liên quan đến việc 

chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

- Tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá, 

thống nhất kết quả đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật của xã, phường, thị trấn. Cuộc 

họp do đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

cấp xã chủ trì. Thành phần cuộc họp bao 

gồm các công chức chuyên môn được 

giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu; đại 

diện Công an cấp xã; đại diện lãnh đạo 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Trưởng 

thôn, làng, bản, ấp, buôn, bon, phum, sóc 

(sau đây gọi chung là thôn); Tổ trưởng tổ 

dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu 

khu (sau đây gọi chung là tổ dân phố); 

- Căn cứ kết quả cuộc họp, nếu xã, 

phường, thị trấn đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật quy định tại Điều 4 Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg thì Ủy ban nhân dân 

cấp xã gửi hồ sơ đề nghị công nhận đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật quy định tại 

khoản 4 Điều 5 Quyết định số 
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25/2021/QĐ-TTg (bằng bản giấy hoặc 

bản điện tử) đến Phòng Tư pháp huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương (sau đây gọi chung là cấp huyện) 

trước ngày 10 tháng 01 của năm liền kề 

sau năm đánh giá. 

Đối với xã, phường, thị trấn chưa đủ 

điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi 

Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật, Bản tổng hợp điểm số của 

các tiêu chí, chỉ tiêu (bằng bản giấy hoặc 

bản điện tử) trước ngày 10 tháng 01 của 

năm liền kề sau năm đánh giá để Phòng 

Tư pháp tổng hợp, lập danh sách xã, 

phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức 

đánh giá, xem xét, quyết định công nhận 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo quy trình sau đây: 

- Phòng Tư pháp tiếp nhận, rà soát, 

kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, 

thị trấn; yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên 

quan (nếu có). Ủy ban nhân dân cấp xã có 

trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài 

liệu chậm nhất trong thời hạn 03 (ba) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu 

cầu; 

- Tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá 

chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc lấy ý kiến 

bằng văn bản của các thành viên Hội 

đồng để tư vấn, thẩm định hồ sơ đề nghị 

công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

của xã, phường, thị trấn; 

- Căn cứ kết quả tư vấn, thẩm định của 

Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp 

luật, Phòng Tư pháp hoàn thiện hồ sơ và 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

(bằng bản giấy hoặc bản điện tử) xem xét, 

quyết định công nhận xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Hồ sơ trình bao gồm: Hồ sơ đề nghị 

công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

của xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm 

định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp 

cận pháp luật kèm theo biên bản cuộc họp 

hoặc Bản tổng hợp ý kiến thẩm định của 

thành viên Hội đồng (nếu không tổ chức 

cuộc họp); Bản tổng hợp điểm số của các 

tiêu chí, chỉ tiêu của từng xã, phường, thị 

trấn do Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận 

pháp luật thẩm định; dự thảo Quyết định 

công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật kèm theo danh sách xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật và danh sách xã, phường, thị trấn 

chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

xem xét, quyết định công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật và công bố kết quả xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước 

ngày 10 tháng 02 của năm liền kề sau 

năm đánh giá. Việc công bố kết quả thực 

hiện trên Cổng (hoặc Trang) thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày 

làm việc kể từ ngày ký quyết định công 

nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

 


